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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần: Tiếng Anh  ngành Địa tin học
                            (Specialized English for Geomatics)
Mã số học phần: 7050357
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) học trong 6 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 		; Bài tập: 0 		;Thực hành: 0 
        Thực tập: 0 		;Đồ án: 0 		;Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Trung	0503-15
2. PGS.TS. Trần Vân Anh	0503-04
3. TS. Trần Hồng Hạnh	0503-07
2.2. Bộ môn: Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Tiếng anh PET2 (7010602)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm được các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh chuyên ngành Địa tin học
4.1.2 Bổ sung vốn tự vựng về tiếng Anh chuyên ngành Địa tin học
4.1.3 Trả lời được các câu hỏi trong các bài đọc trong giáo trình
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Đọc hiểu được các giáo trình tiếng Anh chuyên ngành TĐịa tin học
4.2.2. Đọc hiểu được các bài báo tiếng Anh chuyên ngành Địa tin học
4.2.3. Dịch được các nội dung của tài liệu chuyên ngành Địa tin học từ tiếng Việt sang tiếng Anh
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần nhằm giới thiệu các đọc hiểu các bài báo trong giáo trình, bài giảng bằng tiếng Anh trong lĩnh vực Địa tin học. Phần đầu giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ tiếng Anh về Địa tin học, tập phát âm và đọc các đoạn văn ngắn. Trả lời các câu hỏi đặt ra đối với nội dung bài đọc để hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong các tài liệu về ngành Địa tin học. Từ đó có thể áp dụng để đọc hiểu các bài đọc khác nhau trong ngành Địa tin học để dần nâng cao kỹ năng. Sau khi đã học được cách sử dụng từ vựng chuyên ngành và nắn vững cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong các câu văn thuộc nội dung các bài đọc đã được thực hành đọc hiểu trước đó. Sinh viên có thể tiến hành dịch, viết các câu văn tiếng Anh về ngành Địa tin học từ tiếng Việt. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về khái niệm Địa tin học
	6
	

	1.1
	Sự chuyển tiếp từ Trắc địa – Bản đồ sang Địa tin học
	2
	4.1.1


	1.2
	Khái niệm về đo ảnh và viễn thám
	2
	4.1.2

	1.3
	Khái niệm về hệ thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
	2
	4.1.2

	Chương 2
	Đo ảnh và viễn thám
	12
	

	2.1
	Nguyên lý và công nghệ đo ảnh
	4
	4.2.1; 4.2.2

	2.2
	Nguyên lý về về viễn thám
	4
	4.2.1; 4.2.2

	2.3
	Các ứng dụng của viễn thám
	4
	4.2.1; 4.2.2

	Chương 3
	Hệ thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
	12
	

	3.1
	Nguyên lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý
	4
	4.2.3

	3.2
	Nguyên lý và ứng dụng của hệ thống định vị toàn cầu
	4
	4.2.3

	3.3
	Giá của các sản phẩm Địa tin học
	4
	4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Tổ chức thảo luận trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm thảo luận nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	2
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi vấn đáp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (30 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Gottfried Konecny (2014), Geoinformation: Remote Sensing, Photogrammetry and Geographic Information Systems-2nd. CRC Press.
	

	[2] Võ Chí Mỹ, 2002. Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Trắc địa Mỏ. NXB Xây dựng
	

	[3] Barry F. Kavanagh, 2003. Surveying with construction applications, 5th edition, Prentice Hall
	




11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	Chương 1: Giới thiệu về khái niệm Địa tin học
1.1. Sự chuyển tiếp từ Trắc địa – Bản đồ sang Địa tin học
1.2. Khái niệm về đo ảnh và viễn thám
1.3. Khái niệm về hệ thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
	12

	0
	0

	
+Tài liệu [1],[2],[3]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.3 của Chương 1.

+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu từ vựng phần cuối các bài đọc) được hướng dẫn trong tài liệu [2].

-Tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp để rõ hơn về các vấn đề trong đọc hiểu các bài đọc trong tài liệu [2],[3].


	2-3-4
	Chương 2: Đo ảnh và viễn thám
2.1. Nguyên lý và công nghệ đo ảnh
2.2. Nguyên lý về về viễn thám
2.3. Các ứng dụng của viễn thám
	24
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục 2.1 đến 2.3, Chương 2).

+Ôn tập nội dung về từ vựng và ngữ pháp đã học ở học Chương 1

+Tra cứu nội dung về:
-Đọc hiểu bài đọc từ số 1 đến số 12 được hướng dẫn trong tài liệu [2].

-Trả lời các câu hỏi sau mỗi bài đọc để nắm rõ hơn về các vấn đề về ngữ pháp và từ vựng trong tài liệu [1],[2].

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Từng sinh viên đọc hiểu và phân tích ngữ pháp từng đoạn trong bài đọc và thảo luận.


	4-5-6
	Chương 3: Hệ thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
3.1. Nguyên lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý
3.2. Nguyên lý và ứng dụng của hệ thống định vị toàn cầu
3.3. Giá của các sản phẩm Địa tin học
	24
	0
	0
	+Tài liệu [1],[3]: Nội dung từ mục 3.1 đến 3.3, Chương 3).

+Ôn tập nội dung về phần đọc hiểu đã học ở học Chương 2

+Tra cứu nội dung về:
-Dịch một số câu tiếng Việt ( đã được giảng viên dịch từ tiếng Anh ở [2],) sang tiếng Anh và so sánh với câu tiếng Anh gốc để kiểm tra.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Từng sinh viên trong nhóm dịch cùng một đoạn ngắn từ tiếng Việt sang tiếng Anh và so sánh với nhau để tìm kết quả tốt nhất với sự giúp đỡ của giảng viên. 
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